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SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 851/TB-TTYTQN        Cẩm Thành, ngày 14 tháng 11 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

 Về việc mua sắm văn phòng phẩm; vật tư, hàng hóa khác phục vụ  

công tác  khám chữa bệnh quý IV năm 2025 tại 21 Trạm Y tế 

 trực thuộc Trung tâm Y tế Quảng Ngãi  

 

 Căn cứ vào nhu cầu khám, chữa bệnh tại 21 Trạm Y tế trực thuộc Trung 

tâm Y tế Quảng Ngãi. 

 Căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế của 21 Trạm Y tế. Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng lập dự trù mua sắm văn phòng phẩm; vật tư, hàng hóa 

khác phục vụ công tác khám chữa bệnh quý IV năm 2025 tại 21 Trạm Y tế trực 

thuộc Trung tâm Y tế Quảng Ngãi. 

  Trung tâm Y tế Quảng Ngãi kính mời các công ty thực hiện các báo giá 

bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp gửi về Trung tâm Y tế Quảng Ngãi trước 

ngày 21 tháng 11 năm 2025. 

 Báo giá cần ghi đầy đủ các chi tiết trên bì thư: 

 Bên gửi: Tên địa chỉ công ty, đơn vị gửi báo giá 

 Bên nhận: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng Trung tâm Y tế 

Quảng Ngãi, số 222 Nguyễn Du, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. 

Ghi rõ: báo giá về lĩnh vực hoặc tên hàng hóa theo thông báo số 851/TB-

TTYTQN ngày 14/11/2025. 

 Danh mục hàng hóa chi tiết có phụ lục kèm theo. 

Nơi nhận: 

-Trang Website Trung tâm; 

- Lưu: VT, KHNVĐD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Minh Hoàng 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số  851/TB-TTYTQN ngày 14/11/2025 

của Trung tâm Y tế Quảng Ngãi) 

 

TT Tên hàng hóa 
Đơn vị  

tính 

Số  

lượng 
Quy cách 

1 Cây lau nhà quay vắt Cái 2  

2 Chổi quét sân Cây 15  

3 Xúc rác Cái 11  

4 Mùng 2m xuất khẩu Cái 1  

5 Nước lau nhà Chai 63  

6 Vim cầu 900 ml Chai 11  

7 Xà phòng rửa tay Chai 63  

8 Xà phòng omo  Túi 42  

9 Chổi đót Cây 16  

10 
Bộ drap nệm 1,8m*2m 

(kèm theo vỏ nệm áo gối) 
Bộ 1  

11 Bao vàng 20kg  Kg 12  

12 Bao đựng các loại  Kg 87,5  

13  Bao xanh 20kg  Kg 18  

14 Chiếu nhựa Chiếc 20  

15 Bấm số 10 tốt Cái 10  

16 Băng keo màu xanh đậm Cuộn 15  

17 Băng keo trong 5P Cuộn 14  

18 Bì nhựa Cái 305  

19 Bút bi  Cây 835  

20 Bút lông dầu Cây 7  

21 Bút xóa Cây 18  

22 Ghim kẹp  Hộp  80  

23 Giấy A4 tốt Ram 58  

24 Giấy A5 tốt Ram 10  

25 Hồ dán Lọ 47  

26 Kẹp thép 15mm Hộp  30  

27 Kẹp thép 19mm Hộp  46  

28 Mực dấu  Lọ 15  
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29 Bút lông kim Cây 15  

30 Bút bi TL031 Cây 20  

31 Chăn đắp mỏng Cái 1  

32 Bút ký Cây 5  

33 Giấy ghi chú Tập 10  

34 Kệ 3 tầng Cái 1  

35 Túi zip Kg 2  

36 Bộ lau nhà Bộ 2  

37 Giấy vệ sinh không lõi Túi 58  

38 Khăn lau Cái 62  

39 Khăn trải bàn Tấm 10  

40 Nồi inox 24cm Cái 2  

41 Nước rửa chén Chai 15  

42 Bếp từ  Cái 1  

43 Ổ cắm điện dài Cái 4  

44 Giấy A4 Ram 169  

45 Giấy A5 Ram 18  

46 Giấy ghi chú thuốc Cây 17  

47 Xà phòng omo 5kg Túi 4  

48 Sunlife lau nhà Can 10  

49 Vim cầu  Chai 37  

50 Dây xu Túi 8  

51 Giấy vuông Túi 15  

52 Xà phòng rửa tay 500ml Chai 21  

53 Nước sát khuẩn Chai 12  

54 Khẩu trang Hộp  10  

55 Thước kẻ 30cm Cây 5  

56 Kéo lớn Cái 16  

57 Kẹp thép 32mm Hộp  52  

58 Bút viết bảng Cây 28  

59 Sổ A4 Quyển 7  

60 Sổ A3 Quyển 2  

61 Nước rửa chén 5lít Can 7  

62 Dép nhựa Đôi 39  

63 Ly cách nhiệt thủy tinh lớn cái 2  
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64 Pin cầm tay Cái 3  

65 Đèn học Cái 1  

66 Ổ khóa lớn Cái 6  

67 Pin 2A Viên 12  

68 Đồ bộ đi mưa Bộ 8  

69 Dao thái lớn Cái 3  

70 Rổ nhựa trung Cái 4  

71 Thau nhôm lớn Cái 2  

72 Xà phòng omo 3kg Túi 2  

73 Gối Cái 15  

74 Mền nhỏ Cái 1  

75 Kẹp thép 51mm Hộp  30  

76 Ghim bấm Hộp  67  

77 Kẹp thép 25mm Hộp  7  

78 Cặp ba dây  Cái 15  

79 Chổi quét nước Cây 1  

80 Chổi lông gà cán dài Cây 2  

81 Khăn lau bàn Cái 5  

82 Bút chì  Cây  37  

83 Gọt Cái 5  

84 Kéo trung Cái 2  

85 Tăm bông Hộp  2  

86 Cờ màu  Bộ 1  

87 Cờ Tổ quốc trung Lá 1  

88 Pin 3A Viên 20  

89 Chiếu nhựa 1,2m Cái 8  

90 Xà phòng omo 2kg Túi 5  

91 Cặp ba dây 10p Cái 30  

92 Bìa màu thái Ram 2  

93 Thước kẻ 20cm Cây 7  

94 Bìa gương Ram 1  

95 Hồ khô Lọ 5  

96 Chổi quét trần Cây 1  

97 Chổi quét bụi bàn nhỏ Cây 1  

98 Cây chà tolet  Cây 4  
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99 Băng keo trong nhỏ Cuộn 5  

100 Bếp hồng ngoại Cái 1  

101 Tô sứ Cái 10  

102 Thớt inox Cái 2  

103 Nước lau kính Chai 5  

104 Giấy hộp Hộp  4  

105 Hộp bút để bàn Cái 3  

106 Băng keo trong 2,4P Cuộn 5  

107 Bao gối  Cái 5  

108 Phích nước  Cái 1  

109 Thùng đựng nước 20l Cái 1  

110 Kem đánh răng Hộp  2  

111 Chiếu trúc Chiếc 2  

112 Cặp đựng tài liệu 13 ngăn Cái 2  

113 Cặp đựng tài liệu 8 ngăn Cái 2  

114 Bông bạch tuyết Kg 1  

115 Chén sứ trắng Chục  3  

116 Dao chặt  Cái 1  

117 Chảo lẩu kim hằng Cái 1  

118 Nước rửa chén 1lít Chai 2  

119 Móc treo đồ Chục  2  

120 Khăn lau mặt sợi tre Cái 20  

121 Ghim bấm số 3 Hộp  2  

122 Bàn chải giặt đồ  Cái 2  

123 Cây lau nhà Cây 2  

124 Vợt muỗi Cái 2  

125 Thước 50cm Cây 2  

126 Bút dạ quang Cây 4  

 

 

 

 


